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1 Đặng Thị Mai Nguyên 25/10/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng K TB T TB T TB T TB 6.9 27 5.40 457 HSO66013669 HS1012659348

2 Ngô Hồng Quân 23/12/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T TB T TB T TB K TB 6.7 27 4.97 458 HSO66011300 HS1012659491

3 Y Phanh Niê 11/03/2007 Bệnh viện Krông Păk Nam Ê-đê THCS Lê Đình Chinh K TB T TB T TB T TB 6.6 27 6.03 459 HSO66011279 HS1013002467

4 Huỳnh Hồng Thái 27/03/2007 Krông pắc - Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An T TB T TB K TB T TB 6.6 27 5.93 460 HSO66025565 HS1012603865

5 H' Su - A Niê 28/09/2007 Buôn Pok, ÊaKênh, Krông Pắc, Đăk Lăk Nữ Ê-đê THCS Lê Đình Chinh T TB K TB T TB K TB 6.5 1 27 6.10 461 HSO66016552 HS1013002513

6 Phạm Nguyễn Thái Anh 20/05/2007 Krôngpắc - ĐắkLắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh K TB T TB T TB T TB 6.5 27 5.73 462 HSO66016562 HS1013002454

7 Nguyễn Hữu Duy Khánh 16/07/2007 Krông Păc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Tháng 10 K TB T TB T TB T TB 6.5 27 5.73 463 HSO66015091 HS1012636984

8 Y Dulân Hwing 25/12/2007 Krôngpắc - ĐắkLắk Nam Ê-đê THCS Lê Đình Chinh K TB T TB K TB T TB 6.3 1 27 5.50 464 HSO66024866 HS1013002457

9 Phạm Anh Tú 23/11/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T TB T TB K TB T TB 6.3 27 5.20 465 HSO66008268 HS1012659328

10 Trần Thiện Phong 18/03/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T TB T TB T TB K TB 6.3 27 4.70 466 HSO66013648 HS1012659453

11 Lữ Nguyễn Quốc Ðạt 26/11/2007 Krông Păc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Tháng 10 T TB K TB T TB T TB 6.2 27 5.53 467 HSO66013771 HS1012637109

12 Y Bin Nơ Ayŭn 17/12/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Yông T TB K TB K TB T TB 6.2 1 27 5.37 468 HSO66023673 HS1012917803

13 Bùi Minh Hòa 09/08/2007 Krông pắc - Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An T TB T TB K TB T TB 6.1 27 5.57 469 HSO66015444 HS1012604076

14 Trần Nguyên Khang 01/08/2007 Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An T TB T TB T TB K TB 6 27 6.00 470 HSO66025315 HS1012604012

15 Nguyễn Đình Mạnh 11/12/2006 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB K TB 6 27 5.90 471 HSO66021839 HS1012617201

16 Mai Văn Thanh Nhã 07/11/2007 Krông Păc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Tháng 10 T TB K TB T TB T TB 6 27 5.53 472 HSO66008253 HS1012636991

17 Nguyễn Hoàn Hải 01/08/2006 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng K TB T TB T TB T TB 6 27 4.57 473 HSO66015469 HS1012659476

18 Nguyễn Xuân Mai 09/05/2007 Krông Păc - Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Tháng 10 T TB K TB T TB T TB 5.9 27 5.17 474 HSO66007875 HS1012637136

19 Trần Thị Thu Hà 05/11/2006 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB K TB 5.7 27 5.63 475 HSO66017865 HS1012617189

20 Đặng Hảo Hảo 15/03/2007 Krông Pắc-Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An K TB T TB T TB T TB 5.7 27 5.10 476 HSO66013093 HS1012604135

21 Nguyễn Thành Luân 25/11/2007 Krông Păc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Tháng 10 K TB T TB T TB T TB 5.7 27 4.83 477 HSO66008116 HS1012637164

22 Nông Thị Bích Hoài 07/07/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Nùng Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng K TB K TB T TB T TB 5.7 1 27 4.80 478 HSO66010858 HS1012659413

23 Y Phel Mkang 03/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Yông T TB K TB K TB T TB 5.6 1 27 5.00 479 HSO66011535 HS1012917723

24 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 05/12/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T TB T TB T TB K TB 5.4 27 5.40 480 HSO66025523 HS1012617213

25 Hứa Bảo Hoàng 22/12/2007 Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Nùng THCS Nguyễn Văn Trỗi K TB T TB K TB T TB 5.4 1 27 3.63 481 HSO66021132 HS1012617159

26 Y Phiên Niê 30/03/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Ea Yông T TB K TB K TB T TB 5.3 1 27 4.93 482 HSO66025849 HS1012917724

27 Trương Quang Thái 02/11/2005 Krông pắc - Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An T TB T TB T TB K TB 5.2 27 3.40 483 HSO66008983 HS1012603857

28 Trần Hữu Pháp 28/06/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng K TB K TB T TB T TB 6.9 26 5.67 484 HSO66013664 HS1012659352

29 Văn Hữu Tình 06/10/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng K TB T TB T TB K TB 6.6 26 5.60 485 HSO66012306 HS1012659426

30 Nguyễn Hà Duy Anh 27/07/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng K TB K TB T TB T TB 6.6 26 5.20 486 HSO66009897 HS1012659338

31 Đặng Quốc Hùng 05/02/2007 Krông Ana - Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Ea Yông T TB K TB K TB T TB 6.3 26 5.73 487 HSO66025579 HS1012917808

32 Nguyễn Quốc Tình 06/12/2006 Buôn Ma Thuôt-Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An K TB T TB K TB T TB 6.3 26 5.13 488 HSO66000936 HS1012604134

33 Nguyễn Thành Sơn Thái 12/07/2006 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng K TB K TB T TB T TB 6.1 26 5.07 489 HSO66010602 HS1012659403

34 Lê Hoàng Bảo Hân 14/09/2007 Krông Pắc- Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Thị Trấn Phước An K TB K TB T TB T TB 5.8 26 5.77 490 HSO66021931 HS1012604102

35 Lê Xuân Tùng Dương 03/04/2007 Thiệu Hoá- Thanh Hóa Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An T TB K TB T TB K TB 5.7 26 4.77 491 HSO66012182 HS1012604167

36 Nguyễn Thành Đạt 16/12/2007 Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An T TB T TB K TB K TB 5.6 26 4.60 492 HSO66025593 HS1012603877

37 Phan Ngọc Khánh Linh 23/08/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng T TB T TB K TB K TB 5.5 26 4.33 493 HSO66011748 HS1012659481

38 Nguyễn Thị Ngọc Dung 01/08/2007 Krông pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Thị Trấn Phước An K TB K TB T TB T TB 5.4 26 4.90 494 HSO66022457 HS1012604098

39 Nguyễn Thành Đạt 01/02/2007 Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An K TB K TB T TB T TB 5.4 26 4.70 495 HSO66021355 HS1012604091

40 Huỳnh Tấn Phát 01/07/2007 Krông pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Thị Trấn Phước An K TB T TB T TB K TB 5.3 26 2.97 496 HSO66025677 HS1012604069

41 Lê Hải Nguyên 22/12/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh Trung Học Cơ Sở Huỳnh Thúc Kháng K TB T TB K TB K TB 6.6 25 4.37 497 HSO66011802 HS1012659486

42 Trương Thị Thu Thảo 20/07/2006 Krông pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Thị Trấn Phước An K TB K TB T TB K TB 6.4 25 6.43 498 HSO66012965 HS1012604038

43 Phan Gia Khiêm 28/01/2007 Krông Pắc - Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi K TB T TB K TB K TB 5.9 25 5.27 499 HSO66023751 HS1012617196

44 Nguyễn Minh Quân 08/12/2007 BMT - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Tháng 10 K TB K TB K TB T TB 5.7 25 4.97 500 HSO66010314 HS1012637171

45 Đinh Thái Dương 28/10/2007 Krông Păc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Tháng 10 K TB K TB K TB T TB 5.6 25 4.70 501 HSO66009072 HS1012636978

46 Đặng Anh Khoa 17/12/2007 Krông Păc - Đăk Lăk Nam Kinh THCS Tháng 10 K TB K TB K TB T TB 5.4 25 -0.67 502 HSO66010686 HS1012636985

47 Lê Châu Kha Aỹun 03/01/2007 Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Thị Trấn Phước An K TB K TB K TB K TB 5 1 25 4.87 503 HSO66025240 HS1012603879

48 Ngô Thị Trinh 05/11/2007 Krông pắc - Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Thị Trấn Phước An K TB K TB K TB T TB 5 25 3.60 504 HSO66024631 HS1012604086

49 Hoàng Gia Bảo 31/10/2007 Krông pắc - Đắk Lắk Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An K TB K TB K TB K TB 5 24 4.27 505 HSO66025582 HS1012603867

50 Đinh Văn Nghĩa 17/06/2007 Tỉnh Cao Bằng Nam Nùng THCS Lê Đình Chinh T TB TB TB TB TB TB TB 6.4 1 23 5.17 506 HSO66014159 HS1013002501
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